
Đợt 5:  Thi ngày 25/11/2018

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Loại Số cấp bằng Số hiệu

1 Nguyễn Đắc Đạo 8/24/1981 Hà Nội TB Khá C2018/0124 A2753001

2 Phan Thị Vân Anh 1/20/1982 Hà Nội TB Khá C2018/0125 A2753002

3 Tạ Quang Dương 3/21/1980 Hà Nội TB Khá C2018/0126 A2753003

4 Phùng Anh Dũng 11/18/1977 Hà Nội TB Khá C2018/0127 A2753004

5 Tăng Thị Hà 10/10/1986 Hà Nội Khá C2018/0128 A2753005

6 Lộc Văn Hải 3/1/1988 Lạng Sơn TB Khá C2018/0129 A2753006

7 Nguyễn Đức Hậu 8/9/1983 Hà Nội TB Khá C2018/0130 A2753007

8 Trần Thị Kim Hoa 4/23/1970 Hà Nội TB Khá C2018/0131 A2753008

9 Nguyễn Thị Huyền 11/28/1982 Hà Nội TB Khá C2018/0132 A2753009

10 Nguyễn Thị Vân Khánh 11/5/1976 Hà Nội TB Khá C2018/0133 A2753010

11 Trần Văn Long 3/26/1990 Hà Nội TB Khá C2018/0134 A2753011

12 Nguyễn Phúc Hoàng Long 1/19/1984 Hà Nội TB Khá C2018/0135 A2753012

13 Bùi Việt Phương 2/20/1994 Hà Nội Khá C2018/0136 A2753013

14 Phạm Văn Phúc 11/6/1998 Hà Nội TB Khá C2018/0137 A2753014

15 Nguyễn Thị Thực 10/5/1976 Hà Nội TB Khá C2018/0138 A2753015

16 Nguyễn Thị Tuân 5/11/1982 Hà Nội TB Khá C2018/0139 A2753016
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17 Đinh Thị Tuyết 10/17/1975 Hà Nội TB Khá C2018/0140 A2753017

18 Nguyễn Thị Thanh Xuân 5/4/1983 Hà Nội Khá C2018/0141 A2753018

Đợt 4:  Thi ngày 04/11/2018

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Loại Số cấp bằng Số hiệu

1 Hoàng Thị Kiều Anh 10/19/1985 Nam Định Trung Bình Khá C2018/0064 2753215

2 Tạ Thị Vân Anh 4/5/1988 Vĩnh Phúc Trung Bình Khá C2018/0065 2753216

3 Nguyễn Thị Mỹ Bình 7/6/1987 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0066 2753217

4 Đinh Thị Châu 7/24/1986 Hòa Bình Trung Bình C2018/0067 2753218

5 Bùi Thị Chinh 2/18/1985 Hòa Bình Khá C2018/0068 2753219

6 Bùi Thị Cúc 1/10/1983 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0069 2753220

7 Nguyễn Ngọc Dần 9/4/1988 Hà Tây Khá C2018/0070 2753221

8 Đặng Tuấn Đạt 12/8/1991 Hòa Bình Khá C2018/0071 2753222

9 Nguyễn Thị Điệu 2/3/1983 Hòa Bình Khá C2018/0072 2753223

10 Nguyễn Văn Dương 12/20/1991 Hà Nội Trung Bình Khá C2018/0073 2753224

11 Hà Hải Duyên 6/22/1986 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0074 2753225

12 Đinh Thị Duyên 12/19/1987 Phú Thọ Khá C2018/0075 2753226

13 Đinh Thị Cẩm Giang 5/29/1985 Phú Thọ Khá C2018/0076 2753227



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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14 Hoàng Thị Hà 9/27/1991 Hòa Bình Khá C2018/0077 2753228

15 Nguyễn Thị Minh Hằng 7/30/1988 Hòa Bình Khá C2018/0078 2753229

16 Quách Thị Hằng 8/14/1987 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0079 2753230

17 Hà Thị Hằng 9/20/1988 Hòa Bình Trung Bình C2018/0080 2753231

18 Bàn Thị Thu Hằng 12/11/1985 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0081 2753232

19 Nguyễn Thị Hồng 12/10/1986 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0082 2753233

20 Hà Văn Huân 8/15/1981 Hòa Bình Trung Bình C2018/0083 2753234

21 Hoàng Văn Huấn 3/7/1986 Bắc Cạn Trung Bình C2018/0084 2753235

22 Nguyễn Thị Hưng 9/26/1989 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0085 2753236

23 Bùi Thị Hường 9/10/1986 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0086 2753237

24 Nguyễn Thị Hường 5/5/1988 Hà Nội Trung Bình Khá C2018/0087 2753238

25 Phạm Thị Huyền 10/13/1986 Phú Thọ Trung Bình Khá C2018/0088 2753239

26 Xa Thanh Huyền 9/6/1988 Hòa Bình Khá C2018/0089 2753240

27 Nguyễn Thị Huyền 9/11/1979 Hà Nội Khá C2018/0090 2753241

28 Phạm Duy Khánh 11/9/1988 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0091 2753242

29 Trần Thị Lan 11/25/1983 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0092 2753243

30 Lường Thị Lan 10/21/1982 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0093 2753244

31 Nguyễn Thị Liên 8/18/1987 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0094 2753245



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TH¤NG TIN HäC VI£N CÊP CHøNG CHØ NGO¹I NG÷ N¡M 2018

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  TIN HỌC

32 Nguyễn Thị Thùy Linh 9/13/1995 Hà Nội Trung Bình Khá C2018/0095 2753246

33 Bùi Thị Loan 2/7/1984 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0096 2753247

34 Nguyễn Thị Ly 7/14/1982 Hà Nội Khá C2018/0097 2753248

35 Bùi Thị Nguyệt Minh 8/2/1988 Hòa Bình Khá C2018/0098 2752885

36 Đặng Thị Minh 11/27/1983 Hòa Bình Trung Bình C2018/0099 2752886

37 Phạm Thị Huyền Nga 8/16/1981 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0100 2752887

38 Bùi Thị Hằng Nga 5/3/1985 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0101 2752888

39 Bùi Thị Ngân 5/1/1982 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0102 2752889

40 Bùi Thị Ngần 6/20/1990 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0103 2752890

41 Bùi Thị Bích Ngọc 5/18/1986 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0104 2752891

42 Vũ Thị Ngọc 12/15/1989 Hà Nội Khá C2018/0105 2752892

43 Nguyễn Thị Nhung 8/24/1988 Hòa Bình Khá C2018/0106 2753000

44 Phạm Thị Oanh 10/1/1982 Thái Bình Trung Bình Khá C2018/0107 2752893

45 Nguyễn Thị Mai Phương 9/18/1989 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0108 2752894

46 Lê Thị Sim 12/5/1988 Hà Nội Khá C2018/0109 2752895

47 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9/12/1984 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0110 2752896

48 Vũ Thị Tấm 8/10/1974 Nam Định Trung Bình Khá C2018/0111 2752897

49 Quách Thị Phương Thảo 10/19/1989 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0112 2752898



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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50 Bùi Thị Thiết 10/20/1981 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0113 2752899

51 Nguyễn Thị Lệ Thu 12/28/1983 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0114 2752999

52 Đinh Thị Thương 5/17/1980 Hà Nam Trung Bình Khá C2018/0115 2752990

53 Bùi Thị Tới 3/25/1982 Hòa Bình Trung Bình C2018/0116 2752991

54 Xa Thị Trang 4/30/1987 Hòa Bình Khá C2018/0117 2752992

55 Bùi Thị Tú 1/8/1985 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0118 2752993

56 Bùi Thị Thanh Tuyên 9/7/1984 Hòa Bình Khá C2018/0119 2752994

57 Bùi Thị Tuyến 4/8/1987 Ninh Bình Trung Bình Khá C2018/0120 2752995

58 Bùi Thị Vững 1/1/1983 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0121 2752996

59 Đoàn Thị Xuân 12/11/1984 Hòa Bình Khá C2018/0122 2752997

60 Hà Thị Yên 8/15/1985 Hòa Bình Trung Bình Khá C2018/0123 2752998

Đợt 3:  Thi ngày 03/10/2018

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Loại Số cấp bằng Số hiệu

1 Trần Thị Ngọc Ánh 11/1/1997 Nam Định Khá C2018/0050 2752871

2 Nguyễn Đức Chính 10/14/1981 Hà Nội Khá C2018/0051 2752872

3 Hà Thị Hoài Hiên 9/6/1997 Yên Bái Khá C2018/0052 2752873
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4 Đặng Văn Hoàng 3/5/1996 Nghệ An Giỏi C2018/0053 2752874

5 Đinh Thị Hường 5/20/1996 Đak lak Khá C2018/0054 2752875

6 Nguyễn Mạnh Hưởng 10/10/1975 Hà Nội Khá C2018/0055 2752876

7 Phùng Thị Khánh Huyền 12/2/1996 Thanh Hóa Giỏi C2018/0056 2752877

8 Nguyễn Thị Huyền 16/06/1997 Tuyên Quang Giỏi C2018/0057 2752878

9 Nguyễn Thị Hiền Lương 8/20/1987 Hà Nội Khá C2018/0058 2752879

10 Lương Thị Lệ Mỹ 10/11/1997 Phú Thọ Khá C2018/0059 2752880

11 Dương Thanh Nhiệm 8/18/1997 Lạng Sơn Khá C2018/0060 2752881

12 Trần Quốc Phong 11/18/1979 Hà Nội Khá C2018/0061 2752882

13 Nguyễn Thị Ngọc Thư 5/22/1981 Vĩnh Phúc Khá C2018/0062 2752883

14 Đinh Hồng Trường 9/26/1973 Hà Nội Khá C2018/0063 2752884

Đợt 2:  Thi ngày 19/06/2018

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Loại Số cấp bằng Số hiệu Trịnh Thị Lan

1 Trịnh Thị Lan Anh 15/04/1996 Thanh Hóa Giỏi C2018/0023 2752962 Trịnh Thị Lan

2 Nguyễn Phương Anh 05/10/1996 Sơn La Giỏi C2018/0024 2752963 Nguyễn Phương

3 Đào Thị Anh 10/02/1994 Sơn La Khá C2018/0025 2752964 Đào Thị
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4 Lê Thị Thanh Bình 16/01/1996 Ninh Bình Giỏi C2018/0026 2752965 Lê Thị Thanh

5 Hoàng Thị Cúc 20/12/1996 Bắc Giang Khá C2018/0027 2752966 Hoàng Thị

6 Nguyễn Phương Dung 24/04/1996 Thanh Hóa Giỏi C2018/0028 2752967 Nguyễn Phương

7 Nguyễn Thị Thu Hà 24/12/1996 Bắc Giang Khá C2018/0029 2752968 Nguyễn Thị Thu

8 Nguyễn Văn Hải 06/06/1996 Hải Dương Giỏi C2018/0030 2752969 Nguyễn Văn

9 Khương Thị Hằng 01/08/1995 Thanh Hóa Khá C2018/0031 2752970 Khương Thị

10 Đặng Thị Thu Hằng 14/11/1996 Thái Bình Giỏi C2018/0032 2752971 Đặng Thị Thu

11 Chu Minh Hiền 03/09/1996 Hà Nội Giỏi C2018/0033 2752972 Chu Minh

12 Nguyễn Thị Hưởng 01/10/1996 Hưng Yên Khá C2018/0034 2752973 Nguyễn Thị

13 Nguyễn Thị Lý 21/10/1996 Hải Dương Khá C2018/0035 2752974 Nguyễn Thị

14 Lại Văn Minh 05/04/1995 Sơn La Giỏi C2018/0036 2752975 Lại Văn

15 Trần Trọng Nghĩa 23/02/1994 Yên Bái Giỏi C2018/0037 2752976 Trần Trọng

16 Nguyễn Thị Phương Nhi 17/04/1996 Hà Nội Khá C2018/0038 2752977 Nguyễn Thị Phương

17 Phạm Kim Oanh 12/07/1996 Thái Bình Khá C2018/0039 2752978 Phạm Kim

18 Phạm Thị Oanh 03/03/1996 Điện Biên Khá C2018/0040 2752979 Phạm Thị

19 Nguyễn Thành Phú 06/09/1996 Hà Nội Giỏi C2018/0041 2752980 Nguyễn Thành

20 Nguyễn Thị Minh Tâm 29/07/1996 Ninh Bình Khá C2018/0042 2752981 Nguyễn Thị Minh

21 Trần Phương Thảo 11/11/1996 Quảng Ninh Khá C2018/0043 2752982 Trần Phương
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22 Nguyễn Phương Thảo 20/02/1996 Quảng Ninh Khá C2018/0044 2752983 Nguyễn Phương

23 Quàng Thị Thương 08/06/1996 Lai Châu Khá C2018/0045 2752984 Quàng Thị

24 Nguyễn Thị Thúy 14/07/1995 Vĩnh Phú Khá C2018/0046 2752985 Nguyễn Thị

25 Nguyễn Thị Thu Trang 03/02/1996 Nam Định Khá C2018/0047 2752986 Nguyễn Thị Thu

26 Trịnh Thị Uyên 01/04/1996 Hà Tây Giỏi C2018/0048 2752987 Trịnh Thị

27 Đoàn Thị Yến 04/10/1996 Điện Biên Giỏi C2018/0049 2752988 Đoàn Thị

Đợt 1:  Thi ngày 22/05/2018

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Loại Số cấp bằng Số hiệu

1 Trần Thị Mai Anh 5/19/1996 Hà Nội Giỏi C2018/0001 2752849 Trần Thị Mai

2 Nguyễn Yến Chi 4/16/1996 Hà Nội Giỏi C2018/0002 2752850 Nguyễn Yến

3 Tạ Thị Khánh Chi 2/16/1996 Hải Dương Khá C2018/0003 2752851 Tạ Thị Khánh

4 Hoàng Thị Hoàn 8/6/1995 Lạng Sơn Khá C2018/0004 2752852 Hoàng Thị

5 Đặng Thu Hương 1/20/1996 Hà Nội Khá C2018/0005 2752853 Đặng Thu

6 Lường Thị Lan 4/27/1996 Lai Châu Khá C2018/0006 2752854 Lường Thị

7 Đỗ Đình Linh 12/10/1996 Thái Nguyên Khá C2018/0007 2752855 Đỗ Đình

8 Phạm Tuấn Minh 7/2/1995 Yên Bái Khá C2018/0008 2752856 Phạm Tuấn
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9 Hoàng Thị Ngọc 5/7/1995 Hải Dương Khá C2018/0009 2752857 Hoàng Thị

10 Lâm Thị Nhàn 8/20/1995 Vĩnh Phúc Khá C2018/0010 2752858 Lâm Thị

11 Trần Thị Yến Nhi 8/29/1996 Hà Nam Khá C2018/0011 2752859 Trần Thị Yến

12 Nguyễn Thị Hồng Phương 8/18/1995 Hà Nội Khá C2018/0012 2752860 Nguyễn Thị Hồng

13 Hà Văn Quân 4/24/1993 Hưng Yên Khá C2018/0013 2752861 Hà Văn

14 Lê Thị Quỳnh 11/18/1996 Lai Châu Khá C2018/0014 2752862 Lê Thị

15 Nông Thị Thắm 6/14/1996 Cao Bằng Khá C2018/0015 2752863 Nông Thị

16 Nguyễn Thị Thảo 7/2/1996 Hải Dương Khá C2018/0016 2752864 Nguyễn Thị

17 Hà Thị Thảo 1/14/1996 Lạng Sơn Khá C2018/0017 2752865 Hà Thị

18 Nguyễn Dương Thảo 11/8/1996 Thái Nguyên Khá C2018/0018 2752866 Nguyễn Dương

19 Hà Thủy Tiên 12/25/1996 Điện Biên Khá C2018/0019 2752867 Hà Thủy

20 Lường Thị Tươi 12/19/1996 Lai Châu Khá C2018/0020 2752868 Lường Thị

21 Tạ Thu Thủy 10/8/1993 Hà Nội Khá C2018/0021 2752869 Tạ Thu

22 Nguyễn Thị Xuân 4/15/1996 Yên Bái Khá C2018/0022 2752870 Nguyễn Thị


